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KẾ HOẠCH THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Năm……
I. Số liệu tính kế hoạch thu:
	STT
	Loại hình quản lý
	Đối tượng (người)
	Số tiền (triệu đồng)

	
	
	Thực hiện năm trước
	Năm n
	Dự toán năm n+1
	Thực hiện năm trước
	Năm n
	Dự toán năm n+1

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	Tỷ lệ %
	Dự kiến năm n +1
	Tăng, giảm
	Tỷ lệ %
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	Tỷ lệ %
	Dự kiến năm 2017
	Tăng, giảm
	Tỷ lệ
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	A
	BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	DN có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hành chính, Đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sự nghiệp công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cán bộ không chuyên trách cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ngoài công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lao động có thời hạn ở nn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đối tượng tự đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối tượng đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngân sách NN hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	BẢO HIỂM Y TẾ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đơn vị, đối tượng đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	DN có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hành chính, Đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sự nghiệp công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cán bộ không chuyên trách cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ngoài công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Doanh nghiệp LLVT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tổ chức BHXH đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hưu trí, trợ cấp MSLĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trợ cấp TNLĐ-BNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cán bộ xã hưởng Tr/cấp BHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ốm đau dài ngày
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trên 80 tuổi hưởng TC tuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công nhân cao su
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nghỉ chế độ thai sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trợ cấp thất nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Ngân sách NN đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thôi hưởng trợ cấp MSLĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ xã hưởng Tr/cấp NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Người có công với cách mạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thân nhân người có công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phục vụ người có công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cựu chiến binh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đại biểu Quốc hội, HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Người tham gia kháng chiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trẻ em dưới 6 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bảo trợ xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Người đã hiến bộ phận cơ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Người thuộc GĐ nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Người DTTS sống vùng KK, ĐBKK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Người sống ở vùng ĐBKK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Người sống ở xã đảo, huyện đảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Thân nhân Công an
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Thân nhân Cơ yếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Lưu học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Khác...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Ngân sách NN hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Học sinh, sinh viên TW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Đối tượng đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Ngân sách NN hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Học sinh, sinh viên địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Đối tượng đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Ngân sách NN hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hộ cận nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Đối tượng đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Ngân sách NN hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hộ Nông, lâm, ngư, diêm có MSTB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Đối tượng đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Ngân sách NN hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Khác…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Đối tượng đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Ngân sách NN hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Hộ gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối tượng đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngân sách NN hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	DN có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hành chính, Đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sự nghiệp công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cán bộ không chuyên trách cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ngoài công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Khác….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	BẢO HIỂM TNLĐ-BNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Doanh nghiệp NN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	DN có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hành chính, Đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sự nghiệp công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cán bộ không chuyên trách cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ngoài công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác, cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (A+B+C+D+E)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Phân tích kế hoạch thu:
1. Các yếu tố ảnh hưởng tăng:……………………………………………………………………………………………………………...
2. Các yếu tố ảnh hưởng giảm:……………………………………………………………………………………………………………..
	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
Trưởng phòng (Tổ) QL thu

	….., ngày …. tháng … năm ………..
Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




